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	THỨ
	TIẾT
	12T1

(Ng.Sơn)
	12T2

(ThủyH)
	12TIN

(OanhV)
	12L

(Duy)
	12H

(Đào)
	12S

(P.ThuS)
	12V1

(TâmV)
	12V2

(Lâm)
	12SỬ

(Hoè)
	12Đ

(LoanĐ)
	12A1

(N.Loan)
	12A2

(Tuyền)
	12P

(Ngư)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Toán
	Lý
	Sinh
	Anh
	Toán
	Anh
	GDCD
	Văn
	Văn
	Văn
	Địa
	Anh
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	Lý
	Sinh
	Anh
	Toán
	Anh
	GDCD
	Văn
	Văn
	Văn
	Địa
	Anh
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn
	Lý
	Văn
	Toán
	GDCD
	Anh
	Anh
	Anh
	Anh
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn
	Anh
	Toán
	Văn
	Lý
	Văn
	Toán
	GDCD
	Anh
	Anh
	Anh
	Anh
	Pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh
	Lý
	Toán
	Hoá
	Anh
	Sinh
	Sử
	Toán
	Sử
	Văn
	Toán
	Địa
	Văn
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh
	Lý
	Toán
	Hoá
	Anh
	Sinh
	Sử
	Toán
	Sử
	Văn
	Toán
	Địa
	Văn
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Lý
	Sinh
	Anh
	Sinh
	Văn
	Anh
	Toán
	Anh
	Toán
	Toán
	Sử
	Sử
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý
	Sinh
	Anh
	Sinh
	Văn
	Anh
	Toán
	Anh
	Toán
	Toán
	Sử
	Sử
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Anh
	Sinh
	Hoá
	Toán
	Hoá
	Lý
	Sử
	Địa
	Văn
	Văn
	Anh
	Văn
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh
	Sinh
	Hoá
	Toán
	Hoá
	Lý
	Sử
	Địa
	Văn
	Văn
	Anh
	Văn
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Hoá
	Văn
	Sinh
	Lý
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Địa
	Địa
	Địa
	Toán
	Sử
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hoá
	Văn
	Sinh
	Lý
	Văn
	Toán
	Anh
	Văn
	Địa
	Địa
	Địa
	Toán
	Sử
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Sinh
	Địa
	Địa
	Anh
	Sử
	Toán
	GDCD
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn
	Văn
	Văn
	Anh
	Toán
	Sinh
	Địa
	Địa
	Anh
	Sử
	Toán
	GDCD
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Lý
	Anh
	Hoá
	Lý
	Sinh
	Hoá
	Anh
	Sử
	Địa
	Địa
	Sử
	Toán
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý
	Anh
	Hoá
	Lý
	Sinh
	Hoá
	Anh
	Sử
	Địa
	Địa
	Sử
	Toán
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sinh
	Văn
	Lý
	Hoá
	Lý
	Toán
	Toán
	Sử
	Toán
	Anh
	Văn
	Địa
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh
	Văn
	Lý
	Hoá
	Lý
	Toán
	Toán
	Sử
	Toán
	Anh
	Văn
	Địa
	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Hoá
	Văn
	Lý
	Sinh
	Anh
	Văn
	Địa
	Toán
	Sử
	Sử
	Văn
	Toán
	Địa
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hoá
	Văn
	Lý
	Sinh
	Anh
	Văn
	Địa
	Toán
	Sử
	Sử
	Văn
	Toán
	Địa
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	7
	1
	Anh
	Hoá
	Anh
	Văn
	Hoá
	Lý
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	GDCD
	Sử
	Sử
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Anh
	Hoá
	Anh
	Văn
	Hoá
	Lý
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	GDCD
	Sử
	Sử
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sinh
	Hoá
	Văn
	Anh
	GDCD
	GDCD
	Toán
	Văn
	Văn
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sinh
	Hoá
	Văn
	Anh
	GDCD
	GDCD
	Toán
	Văn
	Văn
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